6

	UBND TỈNH PHÚ YÊN
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:      /KH-SKHCN
	Phú Yên, ngày     tháng 5 năm 2023


KẾ HOẠCH
Triển khai điều tra, thống kê nguồn nhân lực KH&CN
 tỉnh Phú Yên năm 2023. 

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013; 

Căn cứ Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương bảo đảm;

Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch trong năm 2023, Sở KH&CN xây dựng Kế hoạch triển khai, thực hiện điều tra, thống kê nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên năm 2023 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ được giao tại Kết luận tại cuộc họp giao ban ngày 27/3/2023, trong đó công tác Tham mưu tổ chức triển khai công tác thống kê nguồn nhân lực KHCN, chuyên gia KHCN, nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển; nâng cấp cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực KHCN phục cho công tác báo cáo theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan thực hiện đúng tiến độ.
2. Công tác triển khai các nhiệm vụ bám sát các nội dung được giao cụ thể trong kế hoạch, phù hợp chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị; Kế thừa kết quả đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức triển khai công tác thống kê nguồn nhân lực KH&CN trên địa bàn tỉnh.
a) Nội dung: Tham mưu tổ chức triển khai công tác thống kê nguồn nhân lực KH&CN trên địa bàn tỉnh, phục vụ báo cáo định kỳ theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.
- Đối tượng
: nguồn nhân lực KH&CN là những người đã tốt nghiệp cao đẳng trở lên về các lĩnh vực (Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn) hiện đang công tác. 
- Phạm vi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nhiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Thời gian thực hiện: Tháng 5/2023
c) Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ chủ trì, phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phòng TT-HC-TH, Trung tâm Khoa học và công nghệ thực hiện.
(chi tiết đính kèm phụ lục 1)
2. Tổ chức triển khai điều tra, thống kê chuyên gia KH&CN: 
a) Nội dung: Tổ chức triển khai thu thập, điều tra, thống kê chuyên gia KH&CN trên địa bàn tỉnh phục vụ cho các Hội đồng khoa học và công nghệ của Sở. 

b) Thời gian thực hiện: Tháng 5/2023
c) Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Phòng TT-HC-TH, Trung tâm Khoa học và công nghệ thực hiện.
- Đối tượng: Là những người đã tốt nghiệp đại học trở lên về các lĩnh vực (Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; Khoa học nông nghiệp; Khoa học xã hội; Khoa học nhân văn) hiện đang công tác. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác.
- Phạm vi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nhiệp trên địa bàn tỉnh.
(chi tiết đính kèm phụ lục 1)
3. Tổ chức triển khai điều tra, thống kê nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển (nhân lực R&D)
a) Nội dung: Tổ chức triển khai điều tra, thống kê nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển (nhân lực R&D) nhằm phục vụ báo cáo các chỉ tiêu của Nghị quyết 11-NQ/TU: tỷ lệ cán bộ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt 05-07 người/1 vạn dân (giai đoạn 2020 - 2025). 
+ Đối tượng
: Là các cán bộ nghiên cứu chuyên nghiệp (có trình độ cao đẳng trở lên, dành tối thiểu 10% thời gian cho hoạt động NC&PT); nhân viên kỹ thuật (gồm kỹ thuật viên, nhân viên phòng thí nghiệm có trình độ Trung cấp và tương đương); nhân viên phụ trợ trực tiếp nghiên cứu phát triển (là các nhân viên hành chính và văn phòng, quản lý nhân sự, tài chính)
+ Phạm vi: Cơ quan quản lý KH&CN (đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước KH&CN tại các Sở, tại các huyện, TX,TP); tổ chức KH&CN; Viện, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (cán bộ kỹ thuật, công nghệ trong doanh nghiệp).
b) Thời gian thực hiện: Tháng 5/2023
c) Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ chủ trì phối hợp Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Thanh tra – Hành chính tổng hợp, Trung tâm Khoa học và công nghệ thực hiện.

(chi tiết đính kèm phụ lục 2)
4. Nâng cấp cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực KH&CN từ kết quả của đề tài KH&CN cấp tỉnh: 
a) Nội dung: Nâng cấp cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực KH&CN từ kết quả của đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, phục cho công tác báo cáo: nguồn nhân lực KH&CN, chuyên gia KHCN, nguồn nhân lực nghiên cứu phát triển theo chức năng, nhiệm vụ của Sở.
b) Thời gian thực hiện: Tháng 5/2023
c) Đơn vị chủ trì thực hiện: Trung tâm Khoa học và công nghệ, Phòng Thanh tra – Hành chính tổng hợp chủ trì phối hợp các phòng, đơn vị thực hiện
(chi tiết đính kèm phụ lục 2)
5. Phiếu điều tra, khảo sát:

Kế thừa Phiếu khảo sát – thu thập thông tin từ kết quả thực hiện của đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, bổ sung đối tượng cần thu thập thông tin: 
Đơn vị chủ trì thực hiện: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ 
III. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN
- Phương pháp thu thập số liệu: Thu thập gián tiếp qua đường công văn gửi kèm phiếu. Sở KH&CN hướng dẫn cách ghi thông tin vào phiếu khảo sát để các cơ quan/đơn vị tự ghi thông tin vào phiếu khảo sát và gửi cho cơ quan khảo sát.
- Kế thừa kết quả điều tra của đề tài: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
+ Nếu đơn vị điều tra có sự thay đổi nhân lực đến thời điểm điều tra, đề nghị đơn vị bổ sung thông tin thay đổi để cập nhật số lượng nhân lực kịp thời.
+ Nếu đơn vị điều tra không có sự thay đổi nhân lực đến thời điểm điều tra, sử dụng kết quả điều tra trước đây.
- Tiến hành đồng thời việc nâng cấp CSDL nguồn nhân lực với việc thu thập khảo sát thông tin.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Kế hoạch này từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2023 đã phân bổ.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trưởng các phòng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân thuộc đơn vị mình để thực hiện.
2. Giao phòng Phòng Quản lý khoa học và công nghệ chủ trì tham mưu Giám đốc Sở quyết định thành lập Tổ điều tra, phân công công việc cụ thể cho từng thành viên. 
3. Phòng Kế hoạch-Tài chính: Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán các nội dung thực hiện Kế hoạch.

4. Giao Phòng Thanh tra-Hành chính xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổng hợp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; Giao đ/c Đào Ái Thao theo dõi, kịp thời tham mưu, đề xuất các phương án để kế hoạch được triển khai đúng tiến độ và có hiệu quả./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở (Chỉ đạo); 
- Các phòng, đơn vị trực thuộc (thực hiện);
- Lưu VT.

	GIÁM ĐỐC
Dương Bình Phú


Phụ lục 1

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐIỀU TRA THỐNG KÊ NGUỒN NHÂN LỰC KH&CN; NGUỒN NHÂN LỰC NGHIÊN CỨU & PHÁT TRIỂN (R&D) ; CHUYÊN GIA KH&CN PHỤC VỤ CHO CÁC HỘI ĐỒNG KH&CN CỦA SỞ
· Chủ trì: Phòng Quản lý khoa học và công nghệ
· Phối hợp: các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
	STT
	Đơn vị
	Công việc cụ thể
	Sản phẩm
	Vai trò

	1. 
	TTHCTH
	Xác định đối tượng thống kê
	- Nhân lực KH&CN.

- Chuyên gia KH&CN

- Nhân lực R&D 
	Chủ trì

	2. 
	
	Xác định phạm vi điều tra, thống kê
	Danh sách cơ quan, đơn vị điều tra, thống kê
	

	3. 
	
	Xây dựng phiếu điều tra thống kê nguồn nhân lực KH&CN

	Phiếu điều tra
	

	4. 
	
	Thống kê số liệu theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị; Thống kê số liệu theo chỉ tiêu của Nghị quyết 11-NQ/TU
	- Số liệu nguồn nhân lực KH&CN; 

- Số liệu chuyên gia KH&CN theo từng lĩnh vực

- Số liệu nhân lực nghiên cứu phát triển (R&D)/ 1 vạn dân
	

	5. 
	P. QLKHCN
	Gửi công văn yêu cầu rà soát/cung cấp danh sách nhân lực khoa học và công nghệ đến các cơ quan, đơn vị điều tra, thống kê
	Công văn 
	

	6. 
	
	Tổng hợp danh sách nhân lực do các đơn vị gửi về
	- Danh sách nhân lực sau rà soát (cũ)

- Danh sách nhân lực mới
	

	7. 
	
	Xây dựng dự toán kinh phí phần công việc chủ trì
	Dự toán kinh phí được duyệt 
	

	8. 
	
	Soạn thảo công văn, kèm phiếu điều tra, thống kê gửi các đơn vị tại mục 2
	Công văn đi, kèm phiếu điều tra thống kê
	

	9. 
	Trung tâm KH&CN 
	Hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở thu phiếu.
	Danh sách phiếu thu về
	Phối hợp

	10. 
	
	Tổng hợp, làm sạch phiếu, nhập dữ liệu.
	Tổng số phiếu 
	

	11. 
	
	Kiểm thử
	CSDL nguồn nhân lực KH&CN; chuyên gia KH&CN   
	


Phụ lục 2:

NÂNG CẤP CƠ SỞ DỮ LIỆU NGUỒN NHÂN LỰC KH&CN TỪ KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TỈNH
Chủ trì: Trung tâm Khoa học và công nghệ.
Phối hợp: Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.
	STT
	Công việc cụ thể
	Đơn vị 
	Sản phẩm
	Vai trò

	1. 
	Khảo sát, xác định hiện trạng phần mềm
	Trung tâm KH&CN 

	Báo cáo khảo sát
	Chủ trì

	2. 
	Đánh giá chức năng còn thiếu, cần bổ sung trên cơ sở phiếu điều tra (03 đối tượng)
	
	Giấy đề nghị kèm dự toán nâng cấp CSDL
	

	3. 
	Thực hiện các thủ tục nâng cấp CSDL
	
	Các thủ tục theo quy định hiện hành
	

	4. 
	Nhập dữ liệu, kiểm thử
	
	CSDL Dữ liệu 
	

	5. 
	Hoàn chỉnh 
	
	CSDL Dữ liệu hoàn chỉnh
	

	6. 
	Nghiệm thu
	
	Các thủ tục theo quy định hiện hành
	

	7. 
	Xuất các báo cáo theo yêu cầu 
	
	Các số liệu phục vụ cho các báo cáo
	


� : Sử dụng kết quả của đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.


� : Kết quả của đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030


�: Kế thừa, bổ sung thông tin từ phiếu điều tra của đề tài KH&CN cấp tỉnh: Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực KH&CN tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.





PAGE  

